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1 180186 Y Kim Tòa 22/03/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1801 29.55 6.70

2 180120 Y Thị Luyến 03/07/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1801 28.05 6.30

3 090043 Đinh Y Thùy Dương 27/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 25.6 5.67

4 180211 Y Đặng Thị Thanh Tuyền 24/04/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1801 24.4 6.33

5 180101 Ninh Thiên Kiều 18/03/2010 Kon Tum Kinh Nữ 1801 23.7 6.30

6 090272 A  Vân 20/12/2009 Kon Tum Xê Đăng Nam 1801 23.65 5.07

7 180008 Y  Bé 11/06/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1801 22.65 6.60

8 180156 A  Quỳnh 01/07/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nam 1801 22.6 6.53

9 180107 A  Lat 07/03/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1801 21.55 6.40

10 180203 A  Tú 01/03/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nam 1801 21.3 6.07

11 180004 Y Hồng Ân 23/09/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1801 21.25 5.73

12 180105 Y  Lan 20/12/2009 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1801 21.1 5.77

13 180079 A  Húc 10/01/2010 Kon Tum Xơ đăng Nam 1801 21 5.90

14 180031 A Sơ Dơng 04/02/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nam 1801 20.8 6.50

15 180084 Y Kim Huyền 12/12/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1801 20.45 5.53

16 180049 Vũ Hồng Đức 21/06/2010 Kon Tum Kinh Nam 1801 20.35 5.13

17 180121 A  Lưu 10/10/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1801 20.2 6.10

18 180147 Huỳnh Trần Gia Phong 05/08/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1801 20.05 5.87

19 180093 A Đăng Khoa 01/01/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 19.95 5.47

20 180122 A Na Sa Ly 09/06/2010 Kon Tum Xơ  đăng Nam 1801 18 5.17

21 180114 Lê Bảo Long 18/10/2010 Ninh Bình Kinh Nam 1802 29.15 5.87

22 180150 Hoàng Thị Ánh Phượng 24/08/2010 Kon Tum Tày Nữ 1802 28.45 7.13

23 180106 Y  Lang 06/06/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 26.6 6.60

24 180083 Y Mai Huyên 02/12/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 25.4 7.80

25 180078 Y  Hợi 23/01/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 24.6 5.83

26 180089 Y Ma Ry Jan 12/11/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 24.25 8.00

27 090124 Đinh Thảo Ly 04/06/2009 Gia Lai Kinh Nữ 1802 24.1 5.03

28 180053 Y  Hành 02/12/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 23.25 6.10

29 180206 A Minh Tuấn 01/10/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 23.25 5.13

30 180149 Y  Phụng 08/03/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 22.85 5.03

31 180200 A Quang Trung 27/09/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 22.65 5.93

32 180108 Y  Lạt 18/06/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 22.55 6.53

33 180204 A Trương Minh Tú 12/06/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 22.55 5.57

34 180210 A  Tuyên 16/03/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 22.4 5.97

35 180029 Y Ly Diễm 05/12/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1802 22.4 5.17

36 180028 Y  Diễm 21/01/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 22.35 6.83

37 180111 Y  Lê 01/04/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 22.35 6.67

38 180181 Y  Thương 20/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 22.15 6.57
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39 180082 A Lâm Hùng 28/07/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 22.15 5.37

40 180142 Y  Như 21/03/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 22.1 5.73

41 180070 Nguyễn Trung Hiếu 12/09/2010 Kon Tum Nùng Nam 1802 22.1 5.50

42 180007 Y  Báy 21/10/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 21.9 6.20

43 180099 Y  Khuyên 04/09/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1802 21.9 5.87

44 180184 A Ngọc Tín 27/04/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 21.9 5.07

45 180056 A  Hạo 25/04/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1802 21.85 5.20

46 180176 A Thanh Thiện 27/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1802 21.75 5.43

47 180087 Y Kim Hy 14/06/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 28.6 7.23

48 180193 Y  Trinh 13/01/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 27.9 7.57

49 180172 Y - Thắm 09/04/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 26.25 6.10

50 180180 Y  Thư 26/09/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 26 5.30

51 180063 A  Hiếc 04/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1803 24.8 5.60

52 180030 Y  Diệp 01/09/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1803 24.75 7.13

53 180016 Y  Châu 22/05/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nữ 1803 24.65 6.93

54 180041 Hoàng Mạnh Đạt 23/07/2010 Gia Lai Tày Nam 1803 24.35 6.50

55 160218 Y Lệ Nguyên 09/10/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 24.3 5.70

56 180223 A  Vỹ 18/02/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 1803 24.25 6.60

57 090150 Nguyễn Minh Nghĩa 29/09/2010 Kon Tum Kinh Nam 1803 24.25 5.43

58 180222 A Xa Ly Long Vịnh 16/05/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nam 1803 23.2 6.17

59 090146 Đinh Thị Thúy Ngân 25/10/2010 Kon Tum Kinh Nữ 1803 23.65 5.63

60 180220 Y  Vâng 12/05/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 23 7.70

61 180164 Y  Sương 09/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1803 22.95 6.50

62 180104 Y  Lạc 28/08/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 22.9 6.87

63 180135 A Khánh Nguyên 29/07/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1803 22.9 5.13

64 180185 Y Kim Tính 27/05/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 30.5 6.83

65 180179 Y  Thuật 11/02/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 30.05 8.03

66 180175 Y  Thị 12/08/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 28.55 6.67

67 180051 Y Hi Gửi 07/02/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 27.5 8.00

68 180160 Y Rô Sa 26/05/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 27.4 6.73

69 180209 A  Tung 22/02/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1804 26.75 8.07

70 180182 Y  Thương 10/11/2010 Kon Tum Ba na Nữ 1804 26.15 5.50

71 180086 A  Hữu 24/01/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1804 25.45 6.63

72 180050 A  Goát 08/03/2010 Kon Tum Rơ-ngao Nam 1804 25.3 5.37

73 180177 Y Lý This 24/12/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 25.25 6.67

74 090091 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/02/2010 Kon Tum Tày Nữ 1804 25.55 6.07

75 180081 Y  Hun 07/07/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 23.6 6.60

76 180170 A  Thánh 05/12/2010 Kon Tum Xê Đăng Nam 1804 23.6 6.57

77 180224 Y  Xem 01/09/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 23.45 6.80

78 180124 Y  Mảnh 05/10/2010 Kon Tum Ba na Nữ 1804 23.45 5.30

79 180218 Y  Vát 22/12/2010 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 23.4 7.03
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80 180173 Y Bích Thắm 30/03/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 23.3 6.70

81 180221 Y Hoài Vi 14/11/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1804 23.15 6.67

      Danh sách gồm có 81 học sinh./.
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